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MÔN THI : LAW 376 (A-C) Học kì: I

Thời gian : 07h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29205237230 Nguyễn Thị Thúy An LAW 376 A K29LTH

2 29219323371 Võ Tiến An LAW 376 A K29QTD

3 29204625132 Vũ Ngọc Lan Anh LAW 376 A K29QTD

4 29204756946 Nguyễn Diệp Anh LAW 376 A K29QTD

5 29205232216 Nguyễn Phan Thảo Anh LAW 376 A K29LKT

6 29215221638 Lại Thế Hoàng Anh LAW 376 A K29LTH

7 29215251656 Nguyễn Công Tuấn Anh LAW 376 A K29LTH

8 29204754505 Huỳnh Thị Ngọc Ánh LAW 376 A K29QTD

9 29214757189 Ngô Xuân Bảo LAW 376 A K29QTD

10 29212343607 Phan Văn Bình LAW 376 A K29QTD

11 29204360739 Trà Thị Bảo Châu LAW 376 A K29LKT

12 29204761551 Võ Thị Kiều Chi LAW 376 A K29QTD

13 29214756025 Nguyễn Văn Chinh LAW 376 A K29QTD

14 29214821530 Lê Trần Thế Đồng LAW 376 A K29QTD

15 29215252564 Trần Thanh Phước Đức LAW 376 A K29LTH

16 29205262051 Huỳnh Lê Ngọc Dung LAW 376 A K29LKT

17 29204720120 Lê Đồng Khánh Duyên LAW 376 A K29QTD

18 29204761495 Nguyễn Cao Mỹ Duyên LAW 376 A K29QTD

19 29204755656 Nguyễn Thị Hương Giang LAW 376 A K29QTD

20 29204756023 Nguyễn Châu Giang LAW 376 A K29QTD

21 29215265134 Bạch Mã Trường Giang LAW 376 A K29LTH

22 29204764590 Nguyễn Khánh Hà LAW 376 A K29QTD

23 29205154530 Nguyễn Thị Lưu Hà LAW 376 A K29LKT

24 30206653015 Phan Thị Thu Hà LAW 376 A K30QTD NỢ HP

25 29204557100 Nguyễn Thị Hạ LAW 376 A K29QTD

26
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MÔN THI : LAW 376 (A-C) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Sở Hữu Trí Tuệ * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 301/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214759142 Hồ Công Hải LAW 376 A K29QTD

2 29204653856 Bùi Thị Mỹ Hằng LAW 376 A K29QTD

3 29204758786 Mai Thúy Hằng LAW 376 A K29QTD

4 29204759027 Nguyễn Thị Hằng LAW 376 A K29QTD

5 29208160669 Trần Thị Mỹ Hạnh LAW 376 A K29LKT

6 29204756744 Bùi Thị Như Hậu LAW 376 A K29QTD

7 29214929523 Nguyễn Trung Hiếu LAW 376 A K29QTD

8 29204757843 Võ Nguyễn Quỳnh Hương LAW 376 A K29QTD

9 29214756276 Nguyễn Quang Huy LAW 376 A K29QTD

10 29204752221 Trương Thị Khánh Huyền LAW 376 A K29QTD

11 29215165152 Bùi Nam Khải LAW 376 A K29LKT

12 29215257117 Trần Tuấn Khanh LAW 376 A K29LTH

13 29215125116 Huỳnh Quốc Khánh LAW 376 A K29LKT

14 29214759580 Ngô Anh Kiệt LAW 376 A K29QTD

15 29205264477 Nguyễn Ngọc Khánh Linh LAW 376 A K29LTH

16 29205264574 Trà Nguyễn Khánh Linh LAW 376 A K29LTH

17 29215252783 Nguyễn Văn Nhật Long LAW 376 A K29LKT

18 29204737118 Võ Thị Thảo Ly LAW 376 A K29QTD

19 29204756164 Huỳnh Nguyên Thảo Ly LAW 376 A K29QTD

20 29204741750 Phạm Thị Lý LAW 376 A K29QTD

21 29215138295 Moong Quốc Mạnh LAW 376 A K29LTH

22 29215265603 Nguyễn Anh Minh LAW 376 A K29LTH

23 29208163014 H' Mai Mlô LAW 376 A K29LTH

24 29204757074 Đỗ Thị Vi Na LAW 376 A K29QTD

25 29214758762 Nguyễn Đức Nhật Nam LAW 376 A K29QTD

26 29204759923 Lê Thị Thùy Ngân LAW 376 A K29QTD

27 29204758863 Phan Lê Như Ngọc LAW 376 A K29QTD
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3/9

MÔN THI : LAW 376 (A-C) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Sở Hữu Trí Tuệ * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 301/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29201125884 Hà Nguyễn Thảo Nguyên LAW 376 A K29LKT

2 29204739714 Phạm Lê Thảo Nguyên LAW 376 A K29QTD

3 29205261995 Hoàng Khánh Nguyên LAW 376 A K29LTH

4 29215135893 Cao Chánh Nguyên LAW 376 A K29LKT

5 29204759139 Trần Thị Ái Nhân LAW 376 A K29QTD

6 29204700083 Nguyễn Thị Kim Nhật LAW 376 A K29QTD

7 29214757242 Nguyễn Văn Nhật LAW 376 A K29QTD

8 29203554665 Đậu Phương Nhi LAW 376 A K29QTD

9 29204759971 Dương Kiều Nhi LAW 376 A K29QTD

10 29204759972 Nguyễn Thị Yến Nhi LAW 376 A K29QTD

11 29208055438 Đặng Yến Nhi LAW 376 A K29QTD

12 29204762063 Lê Thị Như LAW 376 A K29QTD

13 29215245003 Sử Duy Nin LAW 376 A K29LTH

14 29204555428 Huỳnh Lê Thị Hồng Phương LAW 376 A K29QTD

15 29204756165 Bùi Thị Hồng Phương LAW 376 A K29QTD

16 29205139959 Nguyễn Trần Ân Phương LAW 376 A K29LKT

17 29211243501 Nguyễn Thành Tài LAW 376 A K29QTD

18 30208031558 Lê Nguyễn Minh Tâm LAW 376 A K30LTH

19 29214644619 Nguyễn Văn Tân LAW 376 A K29QTD

20 29204656851 Đỗ Thị Thu Thanh LAW 376 A K29QTD

21 29215255095 Trần Trung Thiện Thanh LAW 376 A K29LTH

22 29214658542 Võ Anh Thành LAW 376 A K29QTD

23 29208260052 Nguyễn Thị Thanh Thảo LAW 376 A K29QNT

24 29215236658 Kiều Văn Thịnh LAW 376 A K29LTH

25 29204122980 Nguyễn Thị Minh Thư LAW 376 A K29QTD

26 29204332352 Trần Thị Minh Thư LAW 376 A K29QTD

27 29206656686 Nguyễn Quỳnh Thư LAW 376 A K29QNT
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MÔN THI : LAW 376 (A-C) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Sở Hữu Trí Tuệ * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 304/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204757188 Hoàng Trần Ngọc Thương LAW 376 A K29QTD

2 29204765141 Trần Thị Thương LAW 376 A K29QTD

3 29204755537 Huỳnh Thị Thu Thủy LAW 376 A K29QTD

4 29206641034 Hà Thị Thủy Tiên LAW 376 A K29QNT

5 29206624599 Nguyễn Đặng Ngọc Trâm LAW 376 A K29QTD

6 29204557520 Nguyễn Thị Quỳnh Trang LAW 376 A K29QTD

7 29204361505 Lê Huỳnh Như Trinh LAW 376 A K29QNT

8 29206240681 Nguyễn Thị Thu Trinh LAW 376 A K29QTD

9 29204764176 Phạm Thị Thu Trúc LAW 376 A K29QTD

10 29204738414 Nguyễn Thị Tượng LAW 376 A K29QTD

11 29204727262 Phạm Duy Uyên LAW 376 A K29QTD

12 29205135341 Đinh Mỹ Vân LAW 376 A K29LKT

13 29205264895 Lê Thị Cẩm Viên LAW 376 A K29LTH

14 29204147702 Đoàn Nguyễn Tường Vy LAW 376 A K29QTD

15 29204358911 Huỳnh Nhật Tường Vy LAW 376 A K29QTD

16 29204721705 Đặng Hà Vy LAW 376 A K29QTD

17 29204745880 Hà Nguyễn Nhật Vy LAW 376 A K29QTD

18 29204760389 Nguyễn Trần Hồng Vy LAW 376 A K29QTD

19 29214750212 Nguyễn Thị Mỹ Vy LAW 376 A K29QTD

20 29206622335 Lê Kiều Như Ý LAW 376 A K29QTD

21 29204634590 Đào Thị Như Yến LAW 376 A K29QTD

22 29204640215 Trần Thị Kim Anh LAW 376 C K29QTD

23 30205122437 Huỳnh Nhật Anh LAW 376 C K30LKT

24 30215164497 Nguyễn Tuấn Anh LAW 376 C K30LKT

25 29215154801 Dương Gia Bảo LAW 376 C K29LKT

26 30205164267 Nguyễn Gia Linh Cát LAW 376 C K30LKT

27 30205160844 Tô Yến Chi LAW 376 C K30LTH
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MÔN THI : LAW 376 (A-C) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Sở Hữu Trí Tuệ * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 304/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30205156414 Phạm Anh Đào LAW 376 C K30LKT

2 30215152021 Trịnh Xuân Đạt LAW 376 C K30LKT

3 30212749969 Dương Ngọc Dự LAW 376 C K30QTD

4 30204760379 Bùi Thị Ngọc Dung LAW 376 C K30QTD

5 30205123410 Trương Thùy Dung LAW 376 C K30LKT

6 30212349687 Trần Quang Tiến Dũng LAW 376 C K30LKT

7 30204752875 Trương Nguyễn Hoài Duyên LAW 376 C K30QTD

8 29204630217 Nguyễn Linh Giang LAW 376 C K29LKT

9 30205163740 Trương Thị Thu Giàu LAW 376 C K30LKT

10 29204759028 Lê Trần Cẩm Hà LAW 376 C K29QTD

11 29204759838 Phạm Thị Thu Hà LAW 376 C K29QTD

12 30205149615 Trần Huỳnh Ngọc Hà LAW 376 C K30LKT

13 30215145087 Hoàng Trung Hải LAW 376 C K30LKT

14 30204723086 Vương Gia Hân LAW 376 C K30QTD

15 30205122081 Phạm Thị Thu Hằng LAW 376 C K30LKT

16 30215125291 Trần Văn Hậu LAW 376 C K30LKT

17 28205106535 Nguyễn Thị Minh Hiền LAW 376 C K28LKT

18 29204749731 Lý Thị Hiền LAW 376 C K29QTD

19 29204756279 Nguyễn Thị Thu Hiền LAW 376 C K29QTD

20 29204756839 Phạm Thị Minh Hiền LAW 376 C K29QTD

21 30204645036 Nguyễn Thị Thanh Hiền LAW 376 C K30QTD

22 30209325202 Phan Thị Hiếu LAW 376 C K30QTD

23 30205133680 Nguyễn Trần Minh Hoàng LAW 376 C K30LKT

24 30214755884 Nguyễn Duy Hoàng LAW 376 C K30QTD

25 30215264794 Nguyễn Quốc Hưng LAW 376 C K30LTH

26 29204761796 Nguyễn Đoàn Minh Hương LAW 376 C K29QTD
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MÔN THI : LAW 376 (A-C) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Sở Hữu Trí Tuệ * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 108  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30205230452 Phạm Trần Hoài Hương LAW 376 C K31LTH

2 29214761804 Nguyễn Nhật Huy LAW 376 C K29QTD

3 30215152892 Lê Gia Huy LAW 376 C K30LKT

4 30215256363 Đỗ Đồng Huy LAW 376 C K30LTH

5 29204130589 Phan Thị Thu Huyền LAW 376 C K29QTD

6 29215221349 Trịnh Đức Anh Khoa LAW 376 C K29LTH NỢ HP

7 30213328545 Trương Anh Kiệt LAW 376 C K30QTD

8 30215153865 Nguyễn Văn Lâm LAW 376 C K30LKT

9 30204749136 Phạm Thị Kim Liên LAW 376 C K30QTD

10 29204751494 Trần Thị Phương Linh LAW 376 C K29QTD

11 30204660135 Lê Thị Phương Linh LAW 376 C K30QTD

12 30204760394 Hoàng Thị Thùy Linh LAW 376 C K30QTD

13 30205156435 Nguyễn Khánh Linh LAW 376 C K30LKT

14 30205228173 Nguyễn Thị Diệu Linh LAW 376 C K30LKT

15 30204753125 Phan Trịnh Như Lực LAW 376 C K30QTD

16 29204760143 Trần Thị Sao Mai LAW 376 C K29QTD

17 29204638063 Nguyễn Thị Diệu My LAW 376 C K29QTD
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MÔN THI : LAW 376 (A-C) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Sở Hữu Trí Tuệ * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 112/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29209452081 Võ Thị Hoài My LAW 376 C K29LKT

2 30206558909 Nguyễn Thị Hà My LAW 376 C K30LKT

3 29204759925 Nguyễn Thị Bảo Ngân LAW 376 C K29QTD

4 30205144309 Lê Nguyễn Xuân Ngân LAW 376 C K30LKT

5 30205156441 Trần Khánh Ngân LAW 376 C K30LKT

6 30205164575 Trương Thị Thanh Ngân LAW 376 C K30LKT

7 30205132804 Đinh Nguyễn Kỳ Nghi LAW 376 C K30LKT

8 30205153755 Nguyễn Ngọc Song Nghi LAW 376 C K30LKT

9 30204725889 Phan Thị Song Nguyên LAW 376 C K30QTD

10 30205160885 Trương Thị Thanh Nhàn LAW 376 C K30LKT

11 30214755899 Hồ Tấn Trường Nhân LAW 376 C K30QTD

12 30215148675 Nguyễn Toàn Nhân LAW 376 C K30LKT

13 29204934398 Võ Thị Kim Nhi LAW 376 C K29QTD

14 29206755131 Trần Đặng Phương Nhi LAW 376 C K29QTD

15 30205151619 Phan Huỳnh Yến Nhi LAW 376 C K30LKT

16 30205156447 Bùi Quang Yến Nhi LAW 376 C K30LKT

17 30215128775 Nguyễn Như Phong LAW 376 C K30LKT

18 29215144493 Kiều Quang Phúc LAW 376 C K29LKT

19 30215144465 Nguyễn Thanh Phúc LAW 376 C K30LKT

20 30215160897 Châu Hoàng Phúc LAW 376 C K30LKT NỢ HP

21 29204137345 Nguyễn Thị Phượng LAW 376 C K29QTD

22 28214750964 Võ Xuân Quý LAW 376 C K29QTD

23 30205160902 Phan Lương Tố Quyên LAW 376 C K30LKT

24 29205150932 Trần Như Quỳnh LAW 376 C K29LKT

25 30204355528 Trần Như Quỳnh LAW 376 C K30QNT

26 30214147234 Nguyễn Đăng Rin LAW 376 C K30QTD

27 28204351329 Lê Thị Mi Sa LAW 376 C K29QDT

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



8/9

MÔN THI : LAW 376 (A-C) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Sở Hữu Trí Tuệ * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 112/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30215137911 Lê Văn Sang LAW 376 C K30LKT

2 30206628536 Đặng Thị Xuân Tâm LAW 376 C K30LKT

3 26212824534 Trần Văn Tân LAW 376 C K27QTD

4 29215259503 Trịnh Văn Thăng LAW 376 C K29LTH

5 30205160910 Huỳnh Thị Thanh Thanh LAW 376 C K30LKT

6 29204756300 Trần Thị Ngọc Thảo LAW 376 C K29QTD

7 30205256385 Hồ Phương Thảo LAW 376 C K30LTH

8 30205256386 Trần Thị Thu Thảo LAW 376 C K30LTH

9 30206355043 Bùi Lê Thanh Thảo LAW 376 C K30LKT

10 30205156462 Nguyễn Mai Thi LAW 376 C K30LKT

11 30204755920 Huỳnh Thị Ngọc Thương LAW 376 C K30QTD

12 30204755922 Nguyễn Thị Hoài Thương LAW 376 C K30QTD

13 29204720896 Mai Thị Thanh Thùy LAW 376 C K29QTD

14 29204757072 Phạm Thị Hoài Thy LAW 376 C K29QTD

15 30204629620 Trương Thủy Tiên LAW 376 C K30QTD

16 30204755923 Trần Thị Thủy Tiên LAW 376 C K30QTD

17 30216142968 Trần Thị Thuỷ Tiên LAW 376 C K30LKT

18 30215263333 Hồ Viết Tốt LAW 376 C K30LTH

19 29205123807 Trần Thị Bích Trâm LAW 376 C K29LTH

20 30209335250 Võ Thị Bích Trâm LAW 376 C K30QTD

21 30205156473 Trần Huyền Trân LAW 376 C K30LKT

22 30205121577 Huỳnh Thị Thu Trang LAW 376 C K30LKT

23 30205124769 Nguyễn Thị Thuỳ Trang LAW 376 C K30LKT

24 30205256391 Hà Thị Minh Trang LAW 376 C K30LTH

25 30206155411 Đỗ Thị Huyền Trang LAW 376 C K30LKT

26 30215244428 Phan Văn Trí LAW 376 C K30LTH NỢ HP

27 28204351233 Ngô Nhật Thanh Trúc LAW 376 C K29QNT
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9/9

MÔN THI : LAW 376 (A-C) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Sở Hữu Trí Tuệ * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 12/10/2026   -   Phòng thi 201  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30205163147 Vũ Thanh Trúc LAW 376 C K30LKT

2 29215160422 Võ Nguyễn Văn Trung LAW 376 C K29LKT

3 29214661685 Lê Văn Tú LAW 376 C K29QTD

4 30205234589 Nguyễn Thị Cẩm Tú LAW 376 C K30LTH

5 30219121241 Lê Văn Minh Tùng LAW 376 C K30LTH

6 30205139953 Phạm Thị Hoàng Tuyền LAW 376 C K30LKT

7 29204365551 Nguyễn Hoàng Phương Uyên LAW 376 C K29QNT

8 30215140164 Huỳnh Trần Thảo Uyên LAW 376 C K30LKT

9 29205240468 Hoàng Thị Kỳ Vân LAW 376 C K29LTH

10 30206226921 Trần Thanh Vân LAW 376 C K30LTH

11 30215123655 Nguyễn Khánh Vân LAW 376 C K30LTH

12 30216226595 Thái Quang Vinh LAW 376 C K30LKT

13 30218220006 Nguyễn Văn Vinh LAW 376 C K30LKT

14 30215221076 Nguyễn Văn Vỏ LAW 376 C K30LKT

15 30204563630 Trịnh Thị Thúy Vy LAW 376 C K30QNT

16 30205123439 Nguyễn Đỗ Tường Vy LAW 376 C K30LKT

17 30205154066 Lê Yến Vy LAW 376 C K30LKT
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